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Quyển số:.......


	
	


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 06tiết
Bài học trước:
Thực hiện  từ  ngày                    đến ngày  



Tên bài: 	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM AUTOCAD

* Mục tiêu của bài: Biết được khái niệm về bản vẽ điện, hiểu được toång quan veà phaàn mềm AutoCad, söû duïng thanh coâng cuï, moâi tröôøng laøm vieäc.
* Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Khởi động được phần mềm AutoCad,  khởi tạo bản vẽ.
- Sử dụng được các thanh công cụ và môi trường làm việc trong AutoCad
* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad
* Hình thức tổ chức dạy học:
 Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02 SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu tổng quan về phần mềm Autocad

	
GV thuyết trình, giảng giải.
	
SV lắng nghe
	8’

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Giới thiệu AutoCad
2. Khởi động AutoCad
3. Cấu trúc màn hình AutoCad
4. Các phím tắt chọn lệnh
5. Thanh công cụ
6. Danh mục lệnh tắt
7. Môi trường làm việc trong AutoCad
+ Neâu an toaøn lao ñoäng.

+  GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành.

	
- Giaùo vieân giaûng giaûi, phân tích cấu trúc màn hình AutoCad. Cách sử dụng các phím tắt và thanh công cụ để vẽ mạch.
- Giaùo vieân dieãn trình từng bước caùc thao taùc để vẽ sơ đồ.


- Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi.
	
- SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính.  
- SV theo doõi, trả lời câu hỏi.
- SV laéng nghe.
- SV chia nhóm thực tập

	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên.
- Quan tâm sinh viên yếu.
- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.
- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.

	

- GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập.  Nhắc nhở SV tập trung thực hành.
- Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	

- Tập trung thực hành các bài tập được giao.

- Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm.
	190’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên.
- Biểu dương những SV làm tốt.
- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.
-  Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.

	
- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm
- GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	
SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.
	20’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm.
	5’



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 




	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





                         Võ Cường                                            
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 20 
Giảng viên





                            Võ Cường


	



Giáo án số: 02

	



Thời gian thực hiện: 06tiết
Bài học trước: Hướng dẫn sử dụng phần mềm AutoCad
Thực hiện  từ  ngày                  đến ngày  



Tên bài:     CÁC KÝ HIỆU QUI ƯỚC DÙNG TRONG BẢN VẼ ĐIỆN

* Mục tiêu của bài: Biết được một số ký hiệu của các đại lượng điện dùng trong sơ đồ điện 
* Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Phân biệt được các dạng ký hiệu của các đại lượng điện đó. 
* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad
* Hình thức tổ chức dạy học:
 Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu một số ký hiệu dùng trong sơ đồ điện.

	
GV thuyết trình, giảng giải.
	
SV lắng nghe
	8’

	2
	Hướng dẫn ban đầu
- Dòng điện
- Điện áp
- Cuộn dây
- Dây quấn
- Các pha của mạng điện 3 pha
- Đèn
- Công tắc
- Ổ cắm
- Cầu dao .........
+ Neâu an toaøn lao ñoäng.
+  GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành.
	
- Giaùo vieân giaûng giaûi, trình bày 1 số các ký hiệu dùng trong sơ đồ điện.
- Giaùo vieân yêu cầu SV phải phân biệt được các ký hiệu dùng trong sơ đồ điện.
- Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi.
	
- SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính.  
- SV theo doõi, trả lời câu hỏi.
- SV laéng nghe.
- SV chia nhóm thực tập

	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên.
- Quan tâm sinh viên yếu.
- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.
- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.

	

- GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập.  Nhắc nhở SV tập trung thực hành.
- Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	

- Tập trung thực hành các bài tập được giao.

- Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm.
	190’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên.
- Biểu dương những SV làm tốt.
- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.
-  Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.

	
- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm
- GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	
SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.
	20’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm.
	5’



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 




	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





                         Võ Cường                                            
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 20 
Giảng viên





                           Võ Cường 












	Giáo án số: 03

	Thời gian thực hiện: 06tiết
Bài học trước: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện
Thực hiện  từ  ngày                đến ngày  



Tên bài:            VẼ CÁC KÝ HIỆU ĐIỆN TRONG SƠ ĐỒ ĐIỆN 
                                                CHIẾU SÁNG

* Mục tiêu của bài: Biết được các dạng sơ đồ khác nhau trong một mạch điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ đấu dây.
* Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Phân biệt được các dạng sơ đồ khác nhau trong một mạch điện và vẽ được các mạch điện cơ bản theo từng sơ đồ đó.
* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad
* Hình thức tổ chức dạy học:
 Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu một số kí hiệu điện dùng trong sơ đồ điện chiếu sáng.

	
GV thuyết trình, giảng giải.
	
SV lắng nghe
	8’

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Các phương thức phân phối điện:
- Hệ thống 1 pha
- Hệ thống 3 pha 4 dây
2. Ký hiệu điện:
- Phương pháp vẽ
- Phương pháp nối dây
3. Sơ đồ điện:
- Sơ đồ nguyên lý
- Sơ đồ đơn tuyến
- Sơ đồ đấu dây
4. Vẽ các sơ đồ mạch điện ứng dụng thực tế
+ Neâu an toaøn lao ñoäng.
+  GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành.
	
- Giaùo vieân giaûng giaûi, trình bày 1 số các ký hiệu dùng trong sơ đồ điện chiếu sáng.
- Giaùo vieân hướng dẫn SV cách phân biệt giữa các sơ đồ điện.
- GV vẽ mẫu một số mạch điện cơ bản.
- Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi.
	
- SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính.  
- SV theo doõi, trả lời câu hỏi.
- SV laéng nghe.
- SV chia nhóm thực tập

	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên.
- Quan tâm sinh viên yếu.
- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.
- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.

	

- GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập.  Nhắc nhở SV tập trung thực hành.
- Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	

- Tập trung thực hành các bài tập được giao.

- Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm.
	190’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên.
- Biểu dương những SV làm tốt.
- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.
-  Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	
- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm
- GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	
SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.
	20’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm.
	5’



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 



	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





                         Võ Cường                                            
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 20 
Giảng viên





                            Võ Cường





	Giáo án số: 04

	Thời gian thực hiện: 06tiết
Bài học trước: Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng
Thực hiện  từ  ngày                 đến ngày  



Tên bài:            VẼ CÁC KÝ HIỆU ĐIỆN TRONG SƠ ĐỒ ĐIỆN 
                                                CÔNG NGHIỆP

* Mục tiêu của bài: Biết được các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp
* Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Phân biệt được các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp và vẽ được các mạch cơ bản sử dụng các ký hiệu đó. 
* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad
* Hình thức tổ chức dạy học:
 Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu một số kí hiệu điện dùng trong sơ đồ điện công nghiệp.

	
GV thuyết trình, giảng giải.
	
SV lắng nghe
	8’

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Khí cụ điện, thiết bị đóng cắt
2. Ký hiệu rơle, công tắc tơ, khởi động từ
3. Ký hiệu cuộn cảm, cuộn cản, máy biến áp
4. Ký hiệu máy điện quay
5. Vẽ sơ đồ mạch điều khiển, mạch động lực trang bị điện.
+ Neâu an toaøn lao ñoäng.
+  GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành.
	
- Giaùo vieân giaûng giaûi, trình bày 1 số các ký hiệu dùng trong sơ đồ điện công nghiệp.
- Giaùo vieân hướng dẫn SV phân biệt các ký hiệu điện dùng trong sơ đồ điện công nghiệp.
- GV vẽ mẫu một số mạch điện cơ bản.
- Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi.
	
- SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính.  
- SV theo doõi, trả lời câu hỏi.
- SV laéng nghe.
- SV chia nhóm thực tập

	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên.
- Quan tâm sinh viên yếu.
- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.
- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.

	

- GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập.  Nhắc nhở SV tập trung thực hành.
- Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	

- Tập trung thực hành các bài tập được giao.

- Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm.
	190’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên.
- Biểu dương những SV làm tốt.
- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.
-  Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	
- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm
- GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	
SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.
	20’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm.
	5’



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 



	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





                         Võ Cường                                            
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 20 
Giảng viên





                           Võ Cường 










	Giáo án số: 05

	Thời gian thực hiện: 06tiết
Bài học trước: Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp
Thực hiện  từ  ngày                  đến ngày  



Tên bài:            VẼ CÁC KÝ HIỆU ĐIỆN TRONG SƠ ĐỒ CUNG 
                                                CẤP ĐIỆN

* Mục tiêu của bài: Biết được các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện 
* Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Phân biệt được các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện và vẽ được các mạch cơ bản sử dụng các ký hiệu đó. 
* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad
* Hình thức tổ chức dạy học:
 Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu một số kí hiệu điện dùng trong sơ đồ cung cấp điện.

	
GV thuyết trình, giảng giải.
	
SV lắng nghe
	8’

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Ký hiệu máy cắt điện, dao cách ly
2. Ký hiệu thiết bị phóng điện, cầu chì
3. Ký hiệu đường dây điện
4. Vẽ các sơ đồ mạch cung cấp điện thực tế
+ Neâu an toaøn lao ñoäng.
+  GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành.
	
- Giaùo vieân giaûng giaûi, trình bày 1 số các ký hiệu dùng trong sơ đồ cung cấp điện.
- Giaùo vieân hướng dẫn SV phân biệt các ký hiệu điện dùng trong sơ đồ cung cấp điện.
- GV vẽ mẫu một số mạch điện cơ bản.
- Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi.
	
- SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính.  
- SV theo doõi, trả lời câu hỏi.
- SV laéng nghe.
- SV chia nhóm thực tập

	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên.
- Quan tâm sinh viên yếu.
- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.
- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.

	

- GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập.  Nhắc nhở SV tập trung thực hành.
- Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	

- Tập trung thực hành các bài tập được giao.

- Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm.
	190’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên.
- Biểu dương những SV làm tốt.
- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.
-  Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	
- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm
- GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	
SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.
	20’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm.
	5’



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 



	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





                         Võ Cường                                            
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 20 
Giảng viên





                           Võ Cường 










	Giáo án số: 06

	Thời gian thực hiện: 06tiết
Bài học trước: Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện 
Thực hiện  từ  ngày                   đến ngày  



Tên bài:            VẼ CÁC KÝ HIỆU ĐIỆN TRONG SƠ ĐỒ ĐIỆN TỬ

* Mục tiêu của bài: Biết được các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử
* Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Phân biệt được các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử và vẽ được các mạch điện tử cơ bản sử dụng các ký hiệu đó. 
* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad
* Hình thức tổ chức dạy học:
 Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu một số kí hiệu điện dùng trong sơ đồ cung cấp điện.

	
GV thuyết trình, giảng giải.
	
SV lắng nghe
	8’

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Ký hiệu điện trở, tụ điện
2. Ký hiệu linh kiện bán dẫn
3. Vẽ các sơ đồ mạch chỉnh lưu, mạch lọc, mạch điều khiển....
+ Neâu an toaøn lao ñoäng.
+  GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành.
	
- Giaùo vieân giaûng giaûi, trình bày 1 số các ký hiệu dùng trong sơ đồ điện tử.
- Giaùo vieân phân tích đặc điểm của mạch chỉnh lưu, mạch lọc.
- GV vẽ mẫu một số mạch cơ bản.
- Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi.

	
- SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính.  
- SV theo doõi, trả lời câu hỏi.
- SV laéng nghe.
- SV chia nhóm thực tập

	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên.
- Quan tâm sinh viên yếu.
- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.
- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.

	

- GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập.  Nhắc nhở SV tập trung thực hành.
- Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	

- Tập trung thực hành các bài tập được giao.

- Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm.
	190’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên.
- Biểu dương những SV làm tốt.
- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.
-  Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	
- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm
- GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	
SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.
	20’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm.
	5’



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 



	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





                         Võ Cường                                            
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 20 
Giảng viên





                           Võ Cường












	Giáo án số: 07

	Thời gian thực hiện: 18tiết
Bài học trước: Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử 
Thực hiện  từ  ngày                         đến ngày  



Tên bài:                                                    VẼ SƠ ĐỒ ĐIỆN

* Mục tiêu của bài: Biết được cách vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây, sơ đồ dơn tuyến
* Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Phải vẽ được các loại sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây, sơ đồ dơn tuyến trong bản vẽ.
* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad
* Hình thức tổ chức dạy học:
 Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu các dạng sơ đồ trong bản vẽ điện như sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây, sơ đồ dơn tuyến

	
GV thuyết trình, giảng giải.
	
SV lắng nghe
	23’

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Thiết bị điện, trạm biến áp, nhà máy điện
2. Bảng, bàn, tủ điện
3. Thiết bị khởi động, đổi nối
4. Thiết bị dùng điện
5. Dụng cụ chiếu sáng
6. Chiếu sáng ngoài trời
7. Lưới điện
8. Các sơ đồ dùng trong bản vẽ
9. Ký hiệu quy ước các bộ phận căn nhà
10. Cầu thang và ngắt điện cầu thang
11. Vẽ các sơ đồ mạch điện
+ Neâu an toaøn lao ñoäng.
+  GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành.
	
- Giaùo vieân giaûng giaûi, trình bày 1 số các thiết bị khởi động, thiết bị dùng điện, dụng cụ chiếu sang ……
- Giaùo vieân phân tích đặc điểm của các sơ đồ dùng trong bản vẽ như sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây, sơ đồ dơn tuyến

- GV vẽ mẫu một số mạch cơ bản.
- Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi.

	
- SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính.  
- SV theo doõi, trả lời câu hỏi.
- SV laéng nghe.
- SV chia nhóm thực tập

	135’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên.
- Quan tâm sinh viên yếu.
- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.
- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.

	

- GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập.  Nhắc nhở SV tập trung thực hành.
- Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	

- Tập trung thực hành các bài tập được giao.

- Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm.
	575’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên.
- Biểu dương những SV làm tốt.
- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.
-  Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	
- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm
- GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	
SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.
	60’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm.
	15’



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





                         Võ Cường                                            
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 20 
Giảng viên





                           Võ Cường





	Giáo án số: 08

	Thời gian thực hiện: 06tiết
Bài học trước: Vẽ sơ đồ điện
Thực hiện  từ  ngày                 đến ngày  



Tên bài:                NGUYÊN TẮC CHUYỂN ĐỔI CÁC DẠNG SƠ ĐỒ 
                                                   VÀ DỰ TRÙ VẬT TƯ

* Mục tiêu của bài: Biết được cách chuyển đổi giữa các dạng sơ đồ và cách dự trù vật tư
* Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
  Phải chuyển đổi qua lại được giữa các dạng sơ đồ, dự trù được số lượng vật tư cần thiết trong một bản thiết kế.
* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad
* Hình thức tổ chức dạy học:
 Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu cách chuyển đổi giữa các dạng sơ đồ và cách dự trù vật tư trong một bản thiết kế

	
GV thuyết trình, giảng giải.
	
SV lắng nghe
	8’

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Thiết lập sơ đồ vị trí từ sơ đồ mặt bằng
2. Thiết lập sơ đồ nối dây từ sơ đồ đơn tuyến
3. Cách dự trù vật tư trong một bản thiết kế
4. Vẽ các sơ đồ mạch điện
+ Neâu an toaøn lao ñoäng.
+  GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành.
	
- Giaùo vieân giaûng giaûi, trình bày cách thiết lập sơ đồ vị trí từ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ nối dây từ sơ đồ đơn tuyến.
- Giaùo vieân phân tích cách dự trù vật tư trong một bản thiết kế
- GV vẽ mẫu một số mạch cơ bản.
- Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi.

	
- SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính.  
- SV theo doõi, trả lời câu hỏi.
- SV laéng nghe.
- SV chia nhóm thực tập

	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
- Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên.
- Quan tâm sinh viên yếu.
- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.
- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.

	

- GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập.  Nhắc nhở SV tập trung thực hành.
- Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	

- Tập trung thực hành các bài tập được giao.

- Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm.
	190’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên.
- Biểu dương những SV làm tốt.
- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.
-  Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	
- GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm
- GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	
SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau.
	20’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm.
	5’



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn





                         Võ Cường                                            
	
[bookmark: _GoBack]   Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 20 
Giảng viên
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